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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong mp Oxy, cho 
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Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy , tìm ảnh của điểm 
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Câu 3: Trong mp Oxy cho
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. Tìm ảnh của d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 
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Câu 4: Trong mp Oxy, cho 
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Câu 5: Trong mp Oxy, cho 
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. Tìm ảnh của d qua phép đồng dạng  có được bằng cách thực hiện liên tiếp 
[image: image27.wmf],(3,1)

v

Tv

-

r

r

 và 
[image: image28.wmf](

)

,3

O

V

 ?
A. 
[image: image29.wmf]170

xy

-+=


B. 
[image: image30.wmf]170

xy

+-=


C. 
[image: image31.wmf]240

xy

-+=


D. 
[image: image32.wmf]30

xy

--=


Câu 6: Trong mp Oxy cho
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Câu 7: Trong mp Oxy, đường tròn (C ) có tâm A nằm trên trục hoành,  cách gốc tọa độ một khoảng bằng 3 về phía bên phải trục Oy, tiếp xúc với trục Oy.  Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép 
[image: image36.wmf],(2;4)

v

Tv

r

r

 và  
[image: image37.wmf]0

(,90)

O

Q


A. 
[image: image38.wmf](

)

(

)

22

5410

xy

-+-=


B. 
[image: image39.wmf](

)

(

)

22

549

xy

-+-=


C. 
[image: image40.wmf](

)

(

)

22

459

xy

++-=


D. 
[image: image41.wmf](

)

(

)

22

5110

xy

++-=


Câu 8: Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vec tơ 
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Câu 9: Trong mp Oxy, cho 
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Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy , tìm ảnh của đường thẳng 
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Câu 11: Trong mp Oxy, cho 
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Câu 12: Phép biến hình nào dưới đây không phải là phép dời hình ?

A. Phép đồng nhất.
B. Phép vị tự tỉ số 
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C. Phép quay.
D. Phép tịnh tiến
Câu 13: Cho 
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. Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến  [image: image72.png]


 . Khi đó
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Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho 
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Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy, cho 
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Câu 16: Trong mp Oxy, cho M ( 2, -3) . Tìm ảnh của M qua phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 
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Câu 17: Trong mp Oxy, cho 
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Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy ,tìm ảnh của điểm 
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Câu 19: Trong mp Oxy cho đường thẳng 
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Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy , tìm ảnh của đường tròn 
[image: image116.wmf](

)

(

)

(

)

22

:255

Cxy

++-=

 qua phép quay 
[image: image117.wmf](

)

0

,180

O

Q


A. 
[image: image118.wmf](

)

(

)

(

)

22

':255

Cxy

-++=


B. 
[image: image119.wmf](

)

(

)

(

)

22

':255

Cxy

+++=


C. 
[image: image120.wmf](

)

(

)

(

)

22

':2510

Cxy

-++=


D. 
[image: image121.wmf](

)

(

)

(

)

22

':2510

Cxy

++-=


- B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu I: (2.0 điểm) Tìm ảnh của đường tròn 
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Câu II: (1.5 điểm) Tìm ảnh của đường thẳng 
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Câu III: (1.5 điểm) Tìm ảnh của đường tròn 
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